	KỸ THUẬT NUÔI GHÉP CÁ RÔ PHI Ở MIỀN NÚI

	


    Nhằm giúp cho bà con nông dân tìm hiểm thêm về kỹ thuật để nuôi đạt hiệu quả, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh Quảng Nam hướng  dẫn kỹ thuật mô hình nuôi ghép cá rô phi ở miền núi như sau:

1. Cải tạo ao
Đây là khâu quan trọng nhằm tiêu diệt hết mầm bệnh và địch hại khi nuôi cá, làm tăng tỉ lệ sống cho cá và tạo môi trường nước trong sạch, cá mau lớn. Các bước tiến hành cải tạo ao như sau:

- Tháo cạn nước, vớt bớt bùn đáy ao, để lại 20 cm bùn, sửa lại bờ và cống cho chắc chắn, dọn sạch cỏ xung quanh bờ. Bờ ao cao hơn mặt nước 0,5 m, không bị rò rỉ. Có cống cho nước vào và tháo nước ra dễ dàng, cống thoát nước đặt sát đáy ao để khi tháo nước chảy hết, miệng cống phải dùng lưới bịt lại để tránh cá ra ngoài và rác vào ao.

- Bón vôi để diệt các loài cá tự nhiên ăn cá nuôi và cạnh trạnh thức ăn của cá nuôi, đồng thời làm sạch nước ao. Lượng vôi bón là 10 kg/100m2, bón xong cào đều và san bằng đáy ao. Nếu ao mới đào, gặp vùng đất chua, phèn thì lượng vôi bón tăng lên từ 15 - 20 kg/100m2, vôi được rải đều xung quanh bờ và đáy ao, nơi nào còn đọng nước thì rải nhiều hơn.

- Bón vôi xong, phơi nắng 1 - 2 ngày cho các loại cá tạp và mầm bệnh chết hết, tiến hành bón phân gây màu nước, dùng phân chuồng hay phân xanh, với liều lượng 30- 40 kg/100 m2, phân chuồng rải đều đáy ao, còn phân xanh bó thành từng bó dìm ở 4 góc ao, khi lá cây phân huỷ hết thì vớt cọng lên.

- Cấp nước vào ao đạt độ cao 1 m. Nước lấy vào ao phải trong sạch, không bị ô nhiễm bởi các chất thải công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt, có lưới chắn ở cống để ngăn các loại rác, cá tự nhiên theo vào ao nhằm hạn chế mầm bệnh và làm sạch nước ao nuôi. Qua 5-7 ngày, khi nước ao có màu xanh nõn chuối thì tiến hành thả giống.

2. Thả giống
 Chọn cá giống khỏe mạnh, đồng đều kích cỡ, không có dấu hiệu bệnh lý, không bị xây sát, màu sắc tươi sáng.

 Thả cá vào sáng sớm hay chiều mát, cá được đựng trong bao bơm oxy vận chuyển nhanh đến ao, trước khi thả cá cần ngâm túi cá ngập trong nước ao từ 10 -15 phút sau đó mở dây buộc miệng cho nước vào bao từ từ và để cá tự chạy ra ao, nếu túi cá để một chỗ chưa chuyển được thì phải lắc túi cá cho oxy hòa vào nước.

Mật độ thả: 3 con/m2. Nuôi cá rô phi  là chính, thả ghép theo tỷ lệ:         

                        70% cá rô phi

20% cá trắm cỏ

10% cá chép

Nuôi ghép nhiều loại cá trong ao để tận dụng thức ăn thừa của nhau, giảm chi phí, mang lại hiệu quả cao, nhưng phải chọn các đối tượng có tính ăn khác nhau để nuôi ghép. Riêng cá tràu, trê lai, cá tra, cá chim trắng là các loài cá thích ăn động vật, khi đói dễ tấn công các loài cá khác nên không được nuôi ghép.

3. Thức ăn
- Thành phần thức ăn: Thức ăn tinh: thức ăn công nghiệp, bột cám, bột bắp, bột sắn, củ khoai và thức ăn xanh: cỏ, lá sắn, lá chuối...

- Cách cho ăn: 1 - 2 tháng đầu khi cá còn nhỏ cho ăn thức ăn bột, thức ăn công nghiệp cỡ nhỏ, thức ăn xanh thái nhỏ để vừa cỡ cá bắt mồi, khi cá lớn không cần thái rau nữa. Rau cỏ được thả trong khung nổi trên mặt nước cách bờ 1m. Thức ăn công nghiệp thì vãi đều xuống ao. Các loại bột được trộn đều các thành phần và nấu chín, đùn thành viên dạng sợi hoặc nắm rồi rải vào sàn cho cá ăn. Cho ăn mỗi ngày 2 lần vào sáng sớm và chiều mát.

- Lượng thức ăn bổ sung cho cá vừa phải, nếu thấy cá ăn hết nhanh thì hôm sau ta tăng thức ăn lên, nếu thấy thức ăn trong ao còn thừa thì hôm sau ta bớt thức ăn lại. Thức ăn công nghiệp, bột các loại mỗi ngày cho ăn 2-3 % khối lượng cá trong ao

4. Chăm sóc và quản lý
Định kỳ 7 ngày 1 lần bón phân chuồng hay phân xanh xuống ao, lượng bón  30 kg cho 100 m2 ao, để tảo và động vật phù du phát triển mạnh trong ao nuôi là nguồn thức ăn tự nhiên rất tốt cho cá và  ổn định các yếu tố môi trường sinh thái, như pH, nhiệt độ…

Những ngày trời mưa dông, pH nước ao nuôi giảm mạnh, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sống của cá, do đó phải kịp thời rải vôi bột xung quanh bờ ao và vôi bột được hòa vào nước ngọt tạt đều khắp mặt nước ao để giữ pH nước luôn ở mức độ 7,5-8

Định kỳ 15 ngày 1 lần bón vôi CaCO3 1-2 kg/100 m2 để cải thiện môi trường nuôi.

 Phải thường xuyên đảm bảo mức nước trong ao, hàng ngày kiểm tra bờ, cống rãnh; chuẩn bị trước đăng, cọc để phòng lũ lụt, nước dâng cao tràn bờ cá nuôi đi mất

Hàng ngày vớt hết cỏ, rong ăn thừa của cá để nước ao không bị thối. Một tháng 1 lần cào đáy ao cho các chất bẩn ở đáy nổi lên và tháo bớt nước cũ, cho thêm nước mới vào ao.

Hàng ngày phải xem ao có rắn, ếch, chuột, rái cá thì bắt đi khỏi ăn hết cá.

Buổi sáng nếu thấy cá nổi đầu nhiều, bơi chạm chạp, đập tay xuống nước ao, cá không lặn xuống là do nước trong ao bị bẩn, cá bị thiếu oxy nên ngừng cho cá ăn trong ngày và cho thêm nước mới vào ao. Nếu phát hiện cá bị bệnh  thì phải tách riêng để tránh lây lan và có biện pháp xử lý kịp thời.

5. Phòng bệnh cho cá
Đối với động vật thủy sản nói chung và cá nuôi nói riêng do sống dưới nước, khi phát hiện bị bệnh thì điều trị rất khó, tốn kém nhưng hiệu quả mang lại không cao, nên trong thời gian nuôi muốn cho cá không bị bệnh thì phải phòng bệnh cho tốt. Chính vì thế, tốt nhất là áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp:

- Cải tạo ao thật kỹ, nước lấy vào ao nuôi phải qua lưới lọc, luôn luôn giữ nước ao đầy và sạch để hạn chế mầm bệnh trong ao nuôi.

- Chọn cá giống khoẻ mạnh, đều cỡ và không có dấu hiệu bệnh lý. Cá giống sau khi vận chuyển về, trước khi thả nên tắm qua nước muối ăn  nồng độ 3% để phòng các loại bệnh vi khuẩn xâm nhập vào các vết xây xát của cá giống khi vận chuyển; Cách tắm: Dùng thùng chứa 50 lít nước sạch, hòa tan 1,5 kg muối ăn trong nước, dùng vợt bắt cá để tắm trong thời gian từ 10-15 phút

- Phải cho cá ăn đầy đủ, đúng liều lượng thức ăn của mỗi loài để cá mau lớn, có sức đề kháng chống lại bệnh tật, đồng thời khi cá bị bệnh mà đã lớn có thể bán thu được một phần kinh phí. 

- Hàng ngày theo dõi mọi hoạt động của cá, nếu thấy cá có dấu hiệu bị bệnh chết rải rác đến hàng loạt phải kịp thời báo cán bộ kỹ thuật Trạm và Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh để có hướng giải quyết sự cố

- Định kỳ 15-30 ngày/lần trộn 2 gam Oxytetracyline + 3 gam Vitamin C/5 kg thức ăn để phòng một số bệnh thường gặp,  như: đốm đỏ, trắng da, xuất huyết đường ruột... hoặc dùng cây cỏ mực băm nhỏ, nấu chung với thức ăn, lượng dùng: 1kg cỏ mực + 0,5 kg muối + 70kg cám để phòng bệnh đường ruột cho cá. Không nên sử dụng Oxytetracyline trước khi thu hoạch 15 ngày để nâng cao chất lượng cá thương phẩm.

6. Thu hoạch
Sau khi nuôi từ  6 - 8 tháng, cá đã đạt cở thương phẩm thì bắt đầu thu hoạch, có thể dùng lưới thưa thu hoạch bớt con lớn trước, con nhỏ để lại nuôi tiếp. Nếu có thị trường thu hoạch 1 lần thì tháo một nửa nước trong ao, dùng lưới kéo bớt cá và sau đó tháo cạn bắt hết cá. Đối với cá nước ngọt, khi cá còn sống thịt ăn thơm ngon, bán được giá, nếu để chết, ươn sẽ  khó bán, nên khi thu hoạch phải bắt từ từ và dùng giai cắm trong ao hay thùng lớn có sục khí để nhốt cá bán dần. Nếu ao không bị lụt tràn qua thì bắt tỉa cá lớn, thả nuôi tiếp cá nhỏ.

 Thống kê toàn bộ sản lượng cá thu hoạch, số lượng, trọng lượng từng loài và tổng giá trị thu được để tính toán hiệu quả kinh tế và rút kinh nghiệm cho vụ nuôi sau

Mô hình nuôi ghép cá rô phi trong ao là mô hình rất phù hợp với điều kiện nuôi thủy sản ở các huyện miền núi, tận dụng tốt các phụ phẩm nông nghiệp có sẵn tại địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, tăng nguồn thu nhập, tạo ra nguồn thực phẩm tươi sống tại chỗ, cải thiện bữa ăn hàng ngày cho người dân miền núi, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số./.


